
LÝ LỊCH KHOA HỌC

	THÔNG TIN CÁ NHÂN

	1. Họ và tên: Bùi Xuân Phong

	2. Năm sinh:  1950                           3. Nam/ Nữ:   Nam 

	4. Nơi sinh: Hoà Bình                         5. Nguyên quán xã Nhân Nghĩa huyện Lạc Sơn tỉnh Hoà Bình

	6. Địa chỉ thường trú hiện nay:

    Phường (Xã):  Ngọc Khánh                        Quận (Huyện):   Ba Đình    
    Thành phố (Tỉnh):  Hà Nội
    Điện thoại: NR: 04 7715375                       Mobile:   0913559209                Fax: 0343511403
    Email: phong_buixuan@yahoo.com                   

	7. Học vị:

7.1. Tiến sĩ                       

Năm bảo vệ: 1986
Nơi bảo vệ: Trường Đại học giao thông đường sắt Mascova (Liên bang Nga)
Ngành: Kinh tế, Kế hoạch hoá và tổ chức quản lý Giao thông vận tải và Bưu điện                                                          
7.2. TSKH                        

Năm bảo vệ:......................................................................................................................................

Nơi bảo vệ :.......................................................................................................................................

Ngành:..............................................................................................................................................

	8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư  x                   Năm phong : 1992              Nơi phong : Việt Nam
8.2. Giáo Sư                             Năm phong :  2002             Nơi phong :  Việt Nam

	9. Chức danh:  Giáo sư                                       10. Chức vụ: Phó trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn

	11. Cơ quan công tác: 

   Tên cơ quan: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
   Phòng TN, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Bộ  môn Quản  trị  -  Khoa Quản trị Kinh doanh 1
    Địa chỉ cơ quan: Km 10 đ ường Nguyễn Trãi
   Điện thoại: 04 8548333                                   Fax: 0343511403
   Email: phong_buixuan@yahoo.com

	TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

	12. Quá trình đào tạo 

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	Trường Đại học giao thông đường sắt Mascova (Liên bang Nga)
	Kinh tế và tổ chức vận tải đường sắt
	1975

	Thạc sĩ
	
	
	

	Tiến sĩ
	Trường Đại học giao thông đường sắt Mascova (Liên bang Nga)
	Kinh tế, kế hoạch hoá và tổ chức quản lý Giao thông vận tải và Bưu điện
	1986

	TSKH
	
	
	

	13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

	Văn bằng
	Tên khoá đào tạo
	Nơi đào tạo
	Thời gian đào tạo

	Cao cấp lý luận  chính trị
	Lý luận chính trị
	Học viện chính trị khu vực I Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
	2004 - 2006

	14. Trình độ ngoại ngữ

	TT
	Ngoại ngữ
	Trình độ A
	Trình độ B
	Trình độ C
	Chứng chỉ quốc tế 

	
	Tiếng Anh
	
	x
	
	

	
	Tiếng Nga
	
	
	x
	

	KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

	15. Quá trình công tác

	Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ cơ quan

	1/1976 – 7/1983
	Cán bộ giảng dạy
	Trường đại học GTVT Hà Nội
	

	8/1983 – 12/1986
	Nghiên cứu sinh
	Trường Đại học giao thông đường sắt Mascova (Liên bang Nga)
	

	1/1987 – 8/1998
	Cán bộ giảng dạy
	Trường đại học GTVT Hà Nội
	

	9/1998 - nay
	Cán bộ giảng dạy
	Học viện Công nghệ BCVT
	

	16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

16.1 Sách giáo trình

	TT
	Tên sách
	Là tác giả hoặc

là đồng tác giả
	Nơi xuất bản
	Năm xuất bản

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16
	Thanh toán vận tải quốc tế

Kinh tế thông tin và viễn thông

Phân tích hoạt động SXKD vận tải đường sắt

Thống kê vận tải đ​ường sắt

Kinh tế và kế hoạch vận tải đ​ường sắt

Phân tích hoạt động SXKD DN BCVT

Chiến l​ược kinh doanh BCVT

Thống kê và ứng dụng

Kinh doanh quốc tế

Lập và quản lý dự án đầu t​ư

Phân tích hoạt động kinh doanh

Thống kê và ứng dụng trong BCVT

Thống kê doanh nghiệp
Quản trị dự án đầu tư
Quản trị kinh doanh viễn thông
Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp
	Tác giả
Tác giả

Đồng tác giả

Tác giả

Đồng tác giả

Đồng tác giả

Đồng tác giả

Đồng tác giả

Đồng tác giả

Đồng tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả

Tác giả
Tác giả

Tác giả
	Trường đại học GTVT
Trường đại học GTVT

Trường đại học GTVT

Trường đại học GTVT

Trường đại học GTVT

NXB GTVT

NXB Thống kê

NXB Thống kê

NXB Bưu điện

NXB Bưu điện

NXB Thống kê

NXB Bưu điện
Học viện CNBCVT
NXB Bưu điện

NXB Bưu điện

Học viện CNBCVT
	1992
1993

1995

1996

1997

1998

2001

2002

2002

2003

2004

2005

2006
2006

2006
2008

	16.2 Sách chuyên khảo

	TT
	Tên sách
	Là tác giả hoặc

là đồng tác giả
	Nơi xuất bản
	Năm xuất bản

	1
	Quản trị kinh doanh BCVT
	Tác giả
	NXB Bưu điện
	2003

	2
	Quản trị kinh doanh viễn thông trong hội nhập kinh tế quốc tế
	Tác giả
	NXB Bưu điện
	2007

	16.3 Các bài báo khoa học 
    16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài: 01
    16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước:  36
    16.3.3. Số báo cáo  tham gia các hội nghị khoa học quốc tế:

    16.3.4. Số báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước: 5
      (Công bố trên các Tạp chí: Kinh tế phát triển - Đại học kinh tế quốc dân; Kinh tế và dự báo - Bộ Kế  

       hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải; Hàng Hải – Ngành Hàng hải Việt nam;  Bưu chính viễn thông - Bộ Bưu chính Viễn thông nay là Bộ Thông tin và Truyền thông; Khoa học GTVT Trường Đại học GTVT Bộ Giáo dục và Đào tạo; Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế Bưu điện Tập đoàn   BCVT Việt nam...)

	17. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

17.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

	Tên/ Cấp
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quản quản lý đề tài,

thuộc Chương trình

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ 

chưa nghiệm thu)

	Xây dựng chế độ hạch toán sản phẩm công đoạn các xí nghiệp thành viên trong xí nghiệp liên hợp vận tải đường sắt khu vực. 
	1993
	Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ trì,
	Đã nghiệm thu

	Xây dựng phương pháp phân tích hiệu quả đầu tư GTVT trong nền kinh tế thị trường. 
	1994
	Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ trì,
	Đã nghiệm thu

	Khấu hao TSCĐ ngành vận tải đường sắt trong điều kiện sản xuất kinh doanh hiện nay. 
	1996
	Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ trì,
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu đổi mới nội dung chương trình và viết giáo trình phục vụ đào tạo đại học của Học viện công nghệ BCVT. 
	2003
	Đề tài nhánh của Tập đoàn BCVT Việt nam, Chủ trì
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu chương trình khung giáo dục đại học ngành Quản trị kinh doanh trong điều kiện tách bưu chính viễn thông. 
	2005
	Đề tài cấp Học viện, chủ trì
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu chương trình khung giáo dục đại học ngành kinh tế. 
	2006
	Đề tài cấp Học viện, chủ trì
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu chương trình khung giáo dục đại học ngành Hệ thống thông tin kinh tế. 
	2007
	Đề tài cấp Học viện, chủ trì
	Đã nghiệm thu

	17.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên

	Tên/ Cấp
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quanquản lý đề tài, thuộc Chương trình

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

	
	
	
	

	18. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

18.1 Số lượng tiến sĩ đã đào tạo: 7 (trong ®ã 4 h­íng dÉn 1; 3 h­íng dÉn 2)
18.2 Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 28 
18.3 Thông tin chi tiết: 

	Tên  luận án của NCS 
	Vai trò hưỡng dẫn
	Tên NCS, Thời gian đào tạo 
	Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)

	
	Hướng dẫn 2
Hướng dẫn 1

Hướng dẫn 2

Hướng dẫn 1

Hướng dẫn 2

Hướng dẫn 1

Hướng dẫn 1
	Vương Đình Khánh

Lò Văn Long

Trương Anh Tuấn

Đặng Đức Cường

Cao Minh Trường

Lê Trọng Tuấn

Nguyễn Thị Minh An
	Tổng công ty đường sắt Việt nam
Sở GTVT tỉnh Sơn La

Viện Chiến lược phát triển GTVT – Bộ GTVT

Ngân hàng thế giới

Trường đại học GTVT

Tổng Công ty đường sắt Việt nam

Học viện Công nghệ BCVT

	Tên luận văn của các thạc sĩ
	
	Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo


	Cơ quan công tác của học vi ên, địa chỉ liên hệ (nếu có)



	
	
	Nguyễn Thanh Hà

Thẩm Phú Huân

Bùi Minh Thái

Trần Quốc Thái

Phạm Văn Thanh 

Vũ Trọng Thịnh

Bùi Văn Long

Nguyễn Văn Quảng

Ng. Thị Hồng Hạnh

Nguyễn Văn Minh

Vũ Minh Khiêm

Bùi Trọng Khái

Châu Tô Long

Lâm Minh Thuỷ

Ngô Công Đức

Nguyễn Thị Thanh Nga

Nguyễn mạnh Hùng

Ngô Vân Anh

Nguyễn Thuý Hà

Hoàng Hải Anh

Nguyễn Văn Nghi

Đoàn Thu Hằng

Vũ Thanh Quang

Võ Mai Tuấn

Nguyễn Thị Huệ

Trần Hồng Hải

Đỗ Thu Hồng
	Bộ Quốc Phòng
Trường đại học GTVT

Tổng công ty đường sắt Việt nam

Tổng công ty đường sắt Việt nam

Trường Trung học đường sắt

Trường đại học GTVT

Tổng công ty đường sắt Việt nam

Trường đại học GTVT

Trường đại học GTVT

Bưu điện Tp. Hồ Chí Minh

Bưu điện tỉnh Bà rịa Vũng tàu

Bưu điện tỉnh An Giang

Học viện công nghệ BCVT

Bưu điện tỉnh Trà Vinh

Viện Kinh tế Bưu điện

Trường đại học GTVT

Kiểm toán Nhà nước

Viện Kinh tế Bưu điện

Ban tài chính kế toán VNPT
Viện Kinh tế Bưu điện

Công ty Cổ phần thiết bị Bưu điện

Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh

Công ty viễn thông liên tỉnh

Bưu điện tỉnh Nghệ An

Bưu điện tỉnh Phú Yên

Công ty cổ phần VT-Tin họcBưu điện thành phố Hồ Chí Minh

	NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 

	    Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;...

  Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hội Kinh tế và vận tải đường sắt Việt nam
  Uỷ viện Hội đồng biên tập Tạp chí BCVT nay là Tạp chí Thông tin và truyền thông

  Uỷ viên Hội đồng khoa học và đào tạo Học viện công nghệ BCVT


                                                                  Hà Nội, ngày  5   tháng  7   năm 2008 
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



NGƯỜI KHAI

       (Họ tên và chữ ký)
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